
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BUÔN HỒ  

          TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG 
 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN CÔNG NGHỆ CUỐI KÌ I - LỚP 3 

NĂM HỌC 2022- 2023 
 

Mạch kiến thức, 

kĩ năng 

Số câu 

và số 

điểm 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng 

TN

KQ 
TL 

TN 

KQ 
TL 

TN

KQ 
TL 

TN 

KQ 

TL 

1. Tự nhiên và công nghệ. Số câu 1      1  

Số điểm 1      1  

Câu số 1      1  

2. Sử dụng đèn học Số câu 1   1   1 1 

Số điểm 1   1   1 1 

Câu số 2   8   2 8 

3. Sử dụng quạt điện Số câu 1      1  

Số điểm 1      1  

Câu số 3      3  

4. Sử dụng máy thu thanh Số câu 1  1    2  

Số điểm 1  1    2  

Câu số 4  6    4;6  

5. Sử dụng máy thu hình Số câu   1    1  

Số điểm   1    1  

Câu số   5    5  

6. An toàn với môi trường 

công nghệ trong gia đình. 

Số câu   1   2 1 2 

Số điểm   1   2 1 2 

Câu số   7   9;10 7 9;10 

Tổng Số câu 4  3 1  2 7 3 

Số điểm 4.0  3.0 1.0  2.0 7.0 3.0 

 



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BUÔN HỒ  

          TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG 

 

ĐỀ KIỂM TRA MÔN CÔNG NGHỆ CUỐI KÌ I - LỚP 3. 

NĂM HỌC 2022- 2023 

 

A. PHẦN LÝ THUYẾT (7 điểm): 

Câu 1: (1đ) (M1) Sản phẩm công nghệ là: 

A. Hồ nước, bông hoa, cây cối.                    B. Ô tô, ti vi, đèn học, cái quạt. 

C. Đồi núi, ruộng vườn, nhà cửa.                 D. Hòn đá, dòng sông, mặt trời. 

Câu 2: (1đ) (M1) Chụp đèn có tác dụng gì? 

 A. Bật và tắt đèn                

 B. Phát ra ánh sáng            

 C. Nối đèn học với nguồn điện 

 D. Bảo vệ bóng đèn, tập trung ánh sáng và chống mỏi mắt 

Câu 3: (1 đ) (M1) Mô tả nào đúng về tác dụng của “Lồng quạt”: 

A. Giữ quạt đứng vững  B. Chứa động cơ của quạt             

C. Tạo ra gió   D. Bảo vệ cánh quạt và an toàn cho người sử dụng.            

Câu 4: (1đ) (M1) Chương trình phát thanh phù hợp với lứa tuổi em là: 

A. Cựu chiến binh, thị trường           B. Ca nhạc thiếu nhi, cánh én tuổi thơ 

C. Dự báo thời tiết, tin tức                D. Pháp luật đời sống, ca nhạc quốc tế 

Câu 5: (1đ) (M2) Máy thu hình Không được dùng để:  

A. Sản xuất các chương trình truyền hình. 

B. Xem các chương trình truyền hình. 

C. Thu tín hiệu truyền hình. 

D. Phát hình ảnh trên màn hình và âm thanh ra loa 

Câu 6: (1đ) (M2) Chọn đáp án đúng bên dưới điền vào chỗ trống cho thích hợp để 

thể hiện mối quan hệ giữa đài truyền thanh và máy thu thanh: 



…………………………………là nơi sản xuất các chương trình phát thanh và 

phát tín hiệu truyền thanh qua ăng ten.  

 A. Đài truyền thanh   B. Đài truyền hình 

 C. Máy thu thanh             D. Máy thu hình 

Câu 7: (1đ) (M2) Đúng ghi Đ, sai khi S vào ô trống trước những việc làm khi sử 

dụng sản phẩm công nghệ. 

Sử dụng đúng chức năng.    Để ở nơi ẩm ướt. 

Chỉ sử dụng khi cần thiết.   Phơi nắng thường xuyên. 

Vệ sinh thường xuyên.    Di chuyển nhẹ nhàng. 

B. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm) 

Câu 8: (1đ) (M2) Em hãy sắp xếp các bước sau theo thứ tự hợp lí để sử dụng đèn 

học: 

 

 

Câu 9: (1đ) (M3) Em hãy kể một số tình huống không an toàn xảy ra khi sử dụng 

các sản phẩm công nghệ trong gia đình? 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................

Bước 1: ………………………………………………………………………… 

Bước 2: ………………………………………………………………………….. 

Bước 3: …………………………………………………………………………. 

Bước 4: ………………………………………………………………………..... 

Bật đèn Điều chỉnh độ cao, độ sáng 

và hướng chiếu sáng của đèn 

Tắt đèn khi 

không sử dụng 

Đặt đèn ở vị trí 

phù hợp 



Câu 10: (1đ) (M3) Khi thấy sự cố chập điện em cần làm gì? 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 

HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 3 

A. PHẦN LÝ THUYẾT: 7 điểm - mỗi câu đúng đạt 1.0 điểm 

 

Câu 1: B 

Câu 2: D 

Câu 3: D 

Câu 4: B 

Câu 5: A 

Câu 6: A 

Câu 7: 

Sử dụng đúng chức năng.    Để ở nơi ẩm ướt. 

Chỉ sử dụng khi cần thiết.   Phơi nắng thường xuyên. 

Vệ sinh thường xuyên.    Di chuyển nhẹ nhàng.

B. PHẦN TỰ LUẬN: 3 điểm - mỗi câu đúng đạt 1.0 điểm 

Câu 8: (1 điểm):  

- Bước 1: Đặt đèn ở vị trí phù hợp 

- Bước 2: Bật đèn 

- Bước 3: Điều chỉnh độ cao, độ sáng và hướng chiếu sáng của đèn 

- Bước 4: Tắt đèn khi không sử dụng 

 

S 

S 

Đ 

Đ 

Đ Đ 



Câu 9: (1 điểm). 

Nghịch lửa, cầm dao cắt, tự sửa điện, sờ vào nước đang sôi, cầm các mảnh chai 

bị vỡ..... 

Câu 10: (1 điểm) 

Khi thấy sự cố chập điện em cần làm : tắt cầu dao điện, chạy ra ngoài gọi người 

lớn trợ giúp. 

 

Duyệt đề 


